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33080013 Nguyễn Minh Chí DDT308.1 3305 TH Tin học cngành 5.0 1

33080013 Nguyễn Minh Chí DDT308.1 3311 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

33080013 Nguyễn Minh Chí DDT308.1 303303 TN PLC 5.0 2

33080013 Nguyễn Minh Chí DDT308.1 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

33080013 Nguyễn Minh Chí DDT308.1 303317 TN Máy ñiện 7.0 2

33080013 Nguyễn Minh Chí DDT308.1 303321 TH PIC 6.0 3

33080013 Nguyễn Minh Chí DDT308.1 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

33080029 Nguyễn ðình ðức DDT308.1 3305 TH Tin học cngành 5.0 1

33080029 Nguyễn ðình ðức DDT308.1 3311 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

33080029 Nguyễn ðình ðức DDT308.1 303303 TN PLC 6.0 2

33080029 Nguyễn ðình ðức DDT308.1 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

33080029 Nguyễn ðình ðức DDT308.1 303317 TN Máy ñiện 5.0 2

33080029 Nguyễn ðình ðức DDT308.1 303321 TH PIC 3.0 3

33080029 Nguyễn ðình ðức DDT308.1 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 3

33080051 Nguyễn Tấn Hòa DDT308.1 3305 TH Tin học cngành 6.0 1

33080051 Nguyễn Tấn Hòa DDT308.1 3311 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

33080051 Nguyễn Tấn Hòa DDT308.1 303303 TN PLC 5.0 2

33080051 Nguyễn Tấn Hòa DDT308.1 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

33080051 Nguyễn Tấn Hòa DDT308.1 303317 TN Máy ñiện 6.0 2

33080051 Nguyễn Tấn Hòa DDT308.1 303321 TH PIC 5.0 3

33080051 Nguyễn Tấn Hòa DDT308.1 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

33080069 Lê Thanh Liêm DDT308.1 3305 TH Tin học cngành 4.0 1

33080069 Lê Thanh Liêm DDT308.1 3311 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

33080069 Lê Thanh Liêm DDT308.1 303303 TN PLC 0.0 2

33080069 Lê Thanh Liêm DDT308.1 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

33080069 Lê Thanh Liêm DDT308.1 303317 TN Máy ñiện 0.0 2

33080069 Lê Thanh Liêm DDT308.1 303321 TH PIC 0.0 3

33080069 Lê Thanh Liêm DDT308.1 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 3

33080044 Trần Ngọc Trung Hiếu DDT308.2 3305 TH Tin học cngành 2.0 1

33080044 Trần Ngọc Trung Hiếu DDT308.2 3311 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

33080044 Trần Ngọc Trung Hiếu DDT308.2 303303 TN PLC 5.0 2

33080044 Trần Ngọc Trung Hiếu DDT308.2 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

33080044 Trần Ngọc Trung Hiếu DDT308.2 303317 TN Máy ñiện 0.0 2

33080044 Trần Ngọc Trung Hiếu DDT308.2 303321 TH PIC 0.0 3

33080044 Trần Ngọc Trung Hiếu DDT308.2 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 3

33080046 ðỗ Quang Hợp DDT308.2 3305 TH Tin học cngành 4.0 1

33080046 ðỗ Quang Hợp DDT308.2 3311 TN Vi ñiều khiển 1.0 2

33080046 ðỗ Quang Hợp DDT308.2 303303 TN PLC 0.0 2

33080046 ðỗ Quang Hợp DDT308.2 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

33080046 ðỗ Quang Hợp DDT308.2 303317 TN Máy ñiện 6.0 2

33080046 ðỗ Quang Hợp DDT308.2 303321 TH PIC 3.0 3

33080046 ðỗ Quang Hợp DDT308.2 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 3

33080053 ðạo Thanh Huấn DDT308.2 3305 TH Tin học cngành 7.0 1

33080053 ðạo Thanh Huấn DDT308.2 3311 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

33080053 ðạo Thanh Huấn DDT308.2 303303 TN PLC 5.0 2

33080053 ðạo Thanh Huấn DDT308.2 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

33080053 ðạo Thanh Huấn DDT308.2 303317 TN Máy ñiện 6.0 2

33080053 ðạo Thanh Huấn DDT308.2 303321 TH PIC 5.0 3
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33080053 ðạo Thanh Huấn DDT308.2 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

33080068 Nguyễn Bá Lộc DDT308.2 3305 TH Tin học cngành 6.0 1

33080068 Nguyễn Bá Lộc DDT308.2 3311 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

33080068 Nguyễn Bá Lộc DDT308.2 303303 TN PLC 5.0 2

33080068 Nguyễn Bá Lộc DDT308.2 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

33080068 Nguyễn Bá Lộc DDT308.2 303317 TN Máy ñiện 6.0 2

33080068 Nguyễn Bá Lộc DDT308.2 303321 TH PIC 5.0 3

33080068 Nguyễn Bá Lộc DDT308.2 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

33080076 Liêu Trần Kinh Luân DDT308.2 3305 TH Tin học cngành 6.0 1

33080076 Liêu Trần Kinh Luân DDT308.2 3311 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

33080076 Liêu Trần Kinh Luân DDT308.2 303303 TN PLC 5.0 2

33080076 Liêu Trần Kinh Luân DDT308.2 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

33080076 Liêu Trần Kinh Luân DDT308.2 303317 TN Máy ñiện 7.0 2

33080076 Liêu Trần Kinh Luân DDT308.2 303321 TH PIC 5.0 3

33080076 Liêu Trần Kinh Luân DDT308.2 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

33080117 Nguyễn ðức Quang DDT308.2 3305 TH Tin học cngành 5.0 1

33080117 Nguyễn ðức Quang DDT308.2 3311 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

33080117 Nguyễn ðức Quang DDT308.2 303303 TN PLC 7.0 2

33080117 Nguyễn ðức Quang DDT308.2 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

33080117 Nguyễn ðức Quang DDT308.2 303317 TN Máy ñiện 8.0 2

33080117 Nguyễn ðức Quang DDT308.2 303321 TH PIC 5.0 3

33080117 Nguyễn ðức Quang DDT308.2 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

33080035 Trịnh Minh Hải DDT308.3 3305 TH Tin học cngành 7.0 1

33080035 Trịnh Minh Hải DDT308.3 3311 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

33080035 Trịnh Minh Hải DDT308.3 303303 TN PLC 8.0 2

33080035 Trịnh Minh Hải DDT308.3 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

33080035 Trịnh Minh Hải DDT308.3 303317 TN Máy ñiện 8.0 2

33080035 Trịnh Minh Hải DDT308.3 303321 TH PIC 4.0 3

33080035 Trịnh Minh Hải DDT308.3 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

33080103 Lâm Hồng Phi DDT308.3 3305 TH Tin học cngành 5.0 1

33080103 Lâm Hồng Phi DDT308.3 3311 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

33080103 Lâm Hồng Phi DDT308.3 303303 TN PLC 5.0 2

33080103 Lâm Hồng Phi DDT308.3 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

33080103 Lâm Hồng Phi DDT308.3 303317 TN Máy ñiện 5.0 2

33080103 Lâm Hồng Phi DDT308.3 303321 TH PIC 5.0 3

33080103 Lâm Hồng Phi DDT308.3 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

33080112 Nguyễn Hồng Phong DDT308.3 3305 TH Tin học cngành 0.0 1

33080112 Nguyễn Hồng Phong DDT308.3 3311 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

33080112 Nguyễn Hồng Phong DDT308.3 303303 TN PLC 4.0 2

33080112 Nguyễn Hồng Phong DDT308.3 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

33080112 Nguyễn Hồng Phong DDT308.3 303317 TN Máy ñiện 0.0 2

33080112 Nguyễn Hồng Phong DDT308.3 303321 TH PIC 0.0 3

33080112 Nguyễn Hồng Phong DDT308.3 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 3

33080118 Nguyễn Hoàng Hiếu Quang DDT308.3 3305 TH Tin học cngành 0.0 1

33080118 Nguyễn Hoàng Hiếu Quang DDT308.3 3311 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

33080118 Nguyễn Hoàng Hiếu Quang DDT308.3 303303 TN PLC 3.0 2

33080118 Nguyễn Hoàng Hiếu Quang DDT308.3 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

33080118 Nguyễn Hoàng Hiếu Quang DDT308.3 303317 TN Máy ñiện 8.0 2

33080118 Nguyễn Hoàng Hiếu Quang DDT308.3 303321 TH PIC 0.0 3

33080118 Nguyễn Hoàng Hiếu Quang DDT308.3 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 3
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33080125 Võ Văn Sang DDT308.4 3305 TH Tin học cngành 5.0 1

33080125 Võ Văn Sang DDT308.4 3311 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

33080125 Võ Văn Sang DDT308.4 303303 TN PLC 5.0 2

33080125 Võ Văn Sang DDT308.4 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

33080125 Võ Văn Sang DDT308.4 303317 TN Máy ñiện 6.0 2

33080125 Võ Văn Sang DDT308.4 303321 TH PIC 5.0 3

33080125 Võ Văn Sang DDT308.4 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

33080154 Phạm Minh Thuật DDT308.4 3305 TH Tin học cngành 6.0 1

33080154 Phạm Minh Thuật DDT308.4 3311 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

33080154 Phạm Minh Thuật DDT308.4 303303 TN PLC 8.0 2

33080154 Phạm Minh Thuật DDT308.4 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

33080154 Phạm Minh Thuật DDT308.4 303317 TN Máy ñiện 6.0 2

33080154 Phạm Minh Thuật DDT308.4 303321 TH PIC 4.0 3

33080154 Phạm Minh Thuật DDT308.4 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

33080158 ðặng Nam Tiến DDT308.4 3305 TH Tin học cngành 6.0 1

33080158 ðặng Nam Tiến DDT308.4 3311 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

33080158 ðặng Nam Tiến DDT308.4 303303 TN PLC 8.0 2

33080158 ðặng Nam Tiến DDT308.4 303318 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

33080158 ðặng Nam Tiến DDT308.4 303317 TN Máy ñiện 8.0 2

33080158 ðặng Nam Tiến DDT308.4 303321 TH PIC 5.0 3

33080158 ðặng Nam Tiến DDT308.4 303313 TN ðiều khiển tự ñộng 2.0 3
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